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I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
	Đọc đoạn trích: 
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ
Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi
Lưng núi thì to, mà lưng mẹ nhỏ
Em ngủ ngoan em đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.

- Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi
Mẹ thương a-kay, mẹ thương làng đói
Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều
Mai sau con lớn phát mười Ka-lưi…

Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ đang chuyển lán, mẹ đi đạp rừng
Thằng Mĩ đuổi ta phải rời con suối
Anh trai cầm súng, chị gái cầm chông
Mẹ địu em đi để giành trận cuối
Từ trên lưng mẹ em đến chiến trường
Từ trong đói khổ em vào Trường Sơn.
				         (Theo Nguyễn Khoa Điềm, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, in trong Đất và khát vọng, NXB Văn học, Hà Nội, 1984)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Nêu hai phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản.
Câu 2. Dựa vào văn bản, hãy kể ra những việc làm của người mẹ.
Câu 3. Nêu chủ đề của văn bản.
Câu 4. Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ ẩn dụ được sử dụng trong hai câu thơ sau:
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.
Câu 5. Từ bài thơ, hãy cảm nhận về hình ảnh người mẹ trong kháng chiến (trình bày khoảng 5-7 dòng).
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) 
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận về hình ảnh “lưng mẹ” trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu.
Câu 2. (4.0 điểm) 
	Nhà thơ Mỹ Robert Frost có hai câu thơ, đại ý: Trong rừng có nhiều lối đi/ Và tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người.
	Từ góc nhìn của người trẻ, anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ về vấn đề được gợi lên từ hai câu thơ trên.
-------------------------------------------- HẾT ---------------------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm. 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI 

	

Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	4,0

	
	1
	Hai phương thức biểu đạt: biểu cảm, miêu tả.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời được 01 ý: 0.25 điểm
- Học sinh không trả lời/ trả lời không đúng đáp án: không cho điểm.
	0,5

	
	2
	Những việc làm của người mẹ: tỉa bắp, chuyển lán, đạp rừng, địu em đi giành trận cuối
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời được 03 chi tiết hoặc như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời được 01-02 chi tiết: 0,25 điểm
- Học sinh không trả lời/ trả lời không đúng đáp án: không cho điểm.
	0,5

	
	3
	Chủ đề của văn bản: Từ hình ảnh người mẹ vừa nuôi con vừa làm việc và chiến đấu, bài thơ ca ngợi những người mẹ trong kháng chiến không chỉ yêu thương con tha thiết mà còn có tình yêu sâu đậm với quê hương, đất nước trong những năm tháng chiến tranh.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1.0 điểm
- Học sinh trả lời tương đối đầy đủ như đáp án:0.5 – 0.75 điểm
- Học sinh trả lời sơ sài: 0.25 điểm
- Học sinh không trả lời/ trả lời không đúng: không cho điểm.
	1,0

	
	4
	- Biện pháp tu từ ẩn dụ: hình ảnh “mặt trời của mẹ” (0,25) 
- Tác dụng: (0,75)
+ Giúp cho cách diễn đạt trở nên cụ thể, tăng sức gợi hình, gợi cảm, hấp dẫn cho câu thơ
+ Diễn tả và nhấn mạnh em bé chính là nguồn sống, nguồn động lực to lớn đối với người mẹ
+ Tác giả nhấn mạnh vẻ đẹp của tình mẫu tử.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như Đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương: 1,0 điểm
- Học sinh không trả lời/ trả lời không đúng đáp án: không cho điểm.

	1,0

	
	5
	Cảm nhận về hình ảnh người mẹ trong kháng chiến:
- Người mẹ có tình yêu thương con tha thiết
- Người mẹ có tình yêu công việc, yêu lao động
- Người mẹ có tình yêu làng bản, quê hương, đất nước và kháng chiến
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1.0 điểm 
- Học sinh trả lời được 02 ý như đáp án: 0.75 điểm
- Học sinh trả lời được 01 ý như đáp án: 0.5 điểm
- Học sinh không trả lời/trả lời không đúng: không cho điểm
	1,0

	II
	
	Viết
	6.0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận về hình ảnh “lưng mẹ” trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu.

	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Bảo đảm yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp, móc xích hoặc song hành.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Hình ảnh lưng mẹ trong bài thơ.
	0.25

	
	
	c. Viết đoạn văn bảo đảm các yêu cầu
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng trên cơ sở bảo đảm những nội dung sau:
- Lưng mẹ là biểu tượng của tình yêu thương ấm áp, là chỗ dựa vững chắc, nuôi con lớn khôn từng ngày.
- Lưng mẹ là biểu tượng cho tinh thần lao động và chiến đấu, bảo vệ con, bản làng và quê hương đất nước.

	1.0

	
	
	d. Diễn đạt
Bảo đảm chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ
	0.25

	
	2
	Viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ về vấn đề được gợi lên từ hai câu thơ của nhà thơ Mỹ Robert Frost, đại ý: Trong rừng có nhiều lối đi/ Và tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người.

	4.0

	
	
	a. Bảo đảm bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Tầm quan trọng của việc biết lựa chọn hướng đi riêng, sáng tạo, chủ động.    
	0.5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận bảo đảm các yêu cầu
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
* Thân bài:
- Giải thích: 
+ Trong rừng có nhiều lối đi: cuộc sống có nhiều con đường, nhiều cách thức để mỗi người có sự lựa chọn riêng cho cuộc tồn sinh và phát triển.
+ Lối đi không có dấu chân người: lối đi mới, cách nghĩ mới, lối sống mới, sáng tạo
+ Tôi chọn: thể hiện sự chủ động, quyết định mang tính cá nhân.
> Giải thích ý nghĩa cả câu: Cả câu khẳng định mỗi người cần có sự lựa chọn riêng mới mẻ, sáng tạo trên hành trình của cuộc đời.
- Bàn luận: 
Con người cần có lựa chọn lối đi riêng, mới mẻ vì:
+ Mỗi người có nhận thức và cách nghĩ riêng
+ Lựa chọn lối đi riêng sẽ cho ta những cơ hội để trải nghiệm
+ Giúp con người trở nên chủ động, phát huy được sở trường, bản lĩnh
- Mở rộng vấn đề, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác:
+ Lối đi riêng không có nghĩa là lập dị, tách biệt với xã hội
+ Lối đi riêng cũng không có nghĩa là tìm cách để chuộc lợi cho bản thân
+ Muốn đi lối riêng, con người cũng phải không ngừng trau dồi trí tuệ, nhân cách
- Giải pháp: 
+ Phải có suy nghĩ chín chắn chứ không tùy tiện
+ Phải dám chấp nhận những thất bại có thể xảy đến
+ Phải học hỏi từ những người có kinh nghiệm
* Kết bài: Khái quát vấn đề nghị luận
Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	2.5

	
	
	d. Diễn đạt
Bảo đảm chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0



